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1. Đặt vấn đề
Theo xu hướng phát triển năng lực ngoại ngữ cho 

người học nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực 
trong thời kỳ hội nhập, Trường Đại học (ĐH) Nha 
Trang đã xây dựng những học phần ngoại ngữ không 
chuyên (NNKC) cho sinh viên (SV) thuộc tất cả các 
ngành trong trường. Các loại hình NNKC do nhà 
trường triển khai đào tạo bao gồm tiếng Anh, tiếng 
Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn được xây 
dựng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và đánh giá năng lực theo Khung tham chiếu 
Châu Âu (CEFR). Những năm gần đây, hoạt động 
dạy học NNKC của trường ngày càng được đầu tư, 
thu hút số lượng SV theo học ngày càng lớn; Chương 
trình dạy học liên tục được cập nhật, giúp người học 
trau dồi các kỹ năng tổng hợp. Trong đó, kỹ năng nói 
ngoại ngữ của SV luôn được chú trọng và nâng cao. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy trình độ giao tiếp NNKC 
của SV còn ở mức trung bình, phần nào chưa đáp 
ứng được mục tiêu đào tạo cũng như xu hướng phát 
triển của nhà trường. 

Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 
giảng viên (GV) đang phụ trách các học phần NNKC 
để nắm được tình hình dạy học, yếu tố ảnh hưởng, 
vấn đề, nguyên nhân, từ đó tổng hợp các giải pháp 
nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, cụ thể là 
kỹ năng nói cho SV Trường ĐH Nha Trang.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết 

Trong dạy và học ngoại ngữ, việc có thể sử dụng 

ngôn ngữ để giao tiếp luôn là mục tiêu chính cần 
được hướng đến. Mỗi kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, 
đọc, viết) đều đóng vai trò riêng biệt trong việc hình 
thành nên sự hoàn hảo của quá trình thụ đắc ngôn 
ngữ. Trong đó, kỹ năng nói luôn được chú trọng 
trong quá trình dạy học ngoại ngữ cũng như các 
nghiên cứu liên quan. 

Bàn về dạy học kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, 
không thể không nhắc tới lý luận về giảng dạy ngoại 
ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching 
– CLT). Xu hướng phát triển của CLT đã dẫn tới 
sự hình thành những lý thuyết mới, tiêu biểu là mô 
hình 5C bao gồm Giao tiếp (Communication), Văn 
hóa (Cultures), So sánh (Comparisons), Kết nối 
(Connection), Cộng đồng (Communities). Mô hình 
này trở thành mục tiêu phát triển dạy học ngoại ngữ 
trên toàn thế giới, như nghiên cứu của Lê Thị Bảo 
Châu và cộng sự (2022) thảo luận về hiệu quả của 
mô hình 5C trên lớp học trực tuyến tiếng Anh và 
tiếng Trung cho SV Việt Nam. 

Kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của người học 
thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó được 
đánh giá quan trọng nhất là động cơ, thái độ và chiến 
lược học tập. Cole và Chan (1994) nhấn mạnh những 
động cơ này đóng vai trò quan trọng trong việc quyết 
định thái độ của SV đối với việc học của mình; thái 
độ là sự kiên trì mà người học thể hiện trong cả quá 
trình thực hiện mục tiêu học tập; chiến lược học có 
hiệu quả bao gồm việc lên kế hoạch học tập, giám sát 
và đánh giá công việc đã làm. 
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Thảo luận về thực trạng kỹ năng giao tiếp ngoại 
ngữ của SV thường bao gồm hoạt động dạy học, yếu 
tố ảnh hưởng, vấn đề và nguyên nhân. Như nghiên 
cứu của Trương Trần Minh Nhật (2018) tiến hành 
khảo sát SV nhằm đánh giá thực trạng rèn luyện kỹ 
năng nói tiếng Anh. Nghiên cứu của Lê Hương Hoa 
(2018) cũng đề cập về thực trạng kỹ năng giao tiếp 
trong bối cảnh hội nhập thông qua việc khảo sát SV 
học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh. Điểm chung của các 
nghiên cứu này là tập trung khảo sát SV nhằm chỉ ra 
các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng nói ngoại ngữ của 
người học. Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu khảo 
sát từ góc độ người dạy để phân tích tình hình thực tế 
một cách khách quan và đa diện hơn. Chính vì vậy, 
nghiên cứu này tập trung tìm hiểu thực trạng và đề 
xuất giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ 
của SV Trường ĐH Nha Trang thông qua khảo sát ý 
kiến của GV.
2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thực trạng kỹ năng giao 
tiếp, cụ thể là kỹ năng nói NNKC của SV Trường ĐH 
Nha Trang, từ đó đề xuất giải pháp.

Phương pháp nghiên cứu là khảo sát 30 giảng viên 
(GV) có trình độ thạc sỹ trở lên, thâm niên từ 5 – 15 
năm, hiện đang giảng dạy các học phần NNKC Anh-
Trung-Pháp-Nhật-Hàn tại Trường ĐH Nha Trang. 
2.3. Kết quả nghiên cứu
2.3.1. Hoạt động dạy học 

Tìm hiểu về hoạt động dạy học kỹ năng giao 
tiếp NNKC tại trường, kết quả biểu đồ 2.1 cho thấy 
các hoạt động chủ yếu được GV triển khai trên lớp 
là thảo luận (90%), thuyết trình (76,7%), trò chơi 
(60%), diễn kịch/đóng vai (53,3%). Trong đó, cho 
người học thảo luận theo cặp (hội thoại, hỏi đáp) 
hoặc theo nhóm (trao đổi, đưa ra ý kiến) về chủ đề 
giao tiếp là phương pháp tương đối phổ biến và phù 
hợp với SV học NNKC. 

Biểu đồ 2.1. Hoạt động dạy học kỹ năng giao tiếp 
ngoại ngữ 

Có thể thấy, hoạt động dạy học kỹ năng giao tiếp 
NNKC tại Trường ĐH Nha Trang tương đối phong 

phú và đa dạng, đáp ứng xu thế đào tạo ngoại ngữ nói 
chung tại Việt Nam. 
2.3.2. Yếu tố ảnh hưởng 

Kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của người học thường 
chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố chủ quan và khách 
quan. Kết quả ở biểu đồ 2.2 cho thấy, có 96,7% GV 
tham gia khảo sát nhận định mục tiêu và động lực 
học tập của SV là yếu tố chính, tiếp đó là phương 
pháp dạy - học, ý thức tự học và môi trường thực 
hành giao tiếp đều chiếm 90% trở lên. Ngoài ra, nội 
dung chương trình dạy học, trang thiết bị và phòng 
học cũng là những yếu tố khách quan ảnh hưởng tới 
kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của SV. 

Biểu đồ 2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp 
ngoại ngữ của người học

Khi đánh giá về trình độ giao tiếp của SV học 
NNKC, có 50% GV tham gia khảo sát cho rằng trình 
độ giao tiếp của SV hiện chỉ ở mức trung bình. Có 
thể thấy, hoạt động dạy học kỹ năng giao tiếp NNKC 
tại Trường Đại học Nha Trang tuy đang đi đúng xu 
thế phát triển nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề 
nhất định. 
2.3.3. Vấn đề và nguyên nhân

Từ kết quả được tổng hợp ở biểu đồ 2.3 cho thấy, 
SV chưa chủ động trong việc thực hành kỹ năng nói 
và chưa có ý thức phát triển kỹ năng nói là hai trong 
số các vấn đề lớn khiến kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ 
gặp hạn chế. Bên cạnh đó, có trên 50% GV cũng 
nhận định khả năng vận dụng kiến thức, nắm vững 
nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng thi vấn đáp của SV là 
các vấn đề cần được khắc phục.

Bàn về nguyên nhân dẫn đến những tồn tại kể 
trên, có tới 96,7% GV nhận định rằng ý thức tự học 
của người học chưa cao; có 86,7% GV chỉ ra hạn 
chế về thời gian và không gian dạy học cùng với sự 
không đồng đều về trình độ giữa SV; có 83,3% GV 
cho rằng mục tiêu và động lực học tập của người học 
chưa được xác định rõ ràng; có 80% GV nhận định 
môi trường giao tiếp chưa đa dạng. Ngoài ra, ảnh 
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hưởng bởi tiếng mẹ đẻ, phương pháp dạy – học chưa 
phong phú, nội dung chương trình dạy học còn hạn 
chế và thiết bị dạy học chưa đảm bảo cũng là những 
nguyên nhân được thảo luận. 

Biểu đồ 2.3. Những vấn đề tồn tại trong kỹ năng giao 
tiếp ngoại ngữ của SV

Kết quả khảo sát GV về thực trạng kỹ năng giao 
tiếp NNKC của SV Trường ĐH Nha Trang cho thấy, 
nhà trường đang đào tạo NNKC với các học phần và 
phương pháp tương đối phong phú, tuy nhiên còn tồn 
tại những vấn đề nhất định, đòi hỏi những giải pháp 
thiết thực và hiệu quả để khắc phục trong tương lai.
2.3.4. Giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại trong 
kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của SV

Căn cứ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu tổng 
hợp một số giải pháp dưới đây nhằm khắc phục các 
vấn đề tồn tại trong kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của 
SV, góp phần nâng cao chất lượng dạy học NNKC tại 
Trường ĐH Nha Trang:

- Từ phía người học: Cần xác định rõ mục tiêu, 
động cơ và động lực học kỹ năng nói, nâng cao tính 
chủ động, thái độ tích cực khi thực hành giao tiếp 
ngoại ngữ trong và ngoài lớp học, tăng cường tính tự 
học và có phương pháp, chiến lược học cụ thể.

- Từ phía người dạy: Tích cực cải tiến nội dung 
chương trình dạy học, thiết kế các hoạt động thực 
hành giao tiếp phong phú và sinh động, tích cực áp 
dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Bên cạnh 
đó, giảng viên nên áp dụng mô hình lý luận như 5C 
hay 3Ms để rèn luyện kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ 
cho người học một cách có mục tiêu và hệ thống.

- Từ phía đơn vị đào tạo: Tiến hành phân loại 
trình độ ngoại ngữ đầu vào của SV để đảm bảo sự 
đồng đều; rà soát, cân đối số lượng SV trong các lớp 
học NNKC; tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị tạo 
điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học ngoại ngữ; đa 
dạng hóa môi trường giao tiếp ngoại ngữ thông qua 
tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa có tính quốc tế 
nhằm thu hút SV tham gia. 

3. Kết luận
Nghiên cứu tiến hành khảo sát 30 giảng viên các 

học phần NNKC, nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt 
động dạy học, yếu tố ảnh hưởng, vấn đề tồn tại, từ 
đó đưa ra các giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp 
NNKC cho SV Trường Đại học Nha Trang.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động dạy học 
giao tiếp NNKC tương đối đa dạng, song còn tồn tại 
một số vấn đề, dẫn đến trình độ giao tiếp nói của SV 
chưa cao. Động cơ, thái độ, chiến lược của người học 
và các yếu tố khách quan như môi trường, chương 
trình dạy học, cơ sở trang thiết bị đều ảnh hưởng tới 
kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của SV. Chính vì vậy, 
bản thân người học cần có mục tiêu và động lực học 
rõ ràng, không ngừng nâng cao khả năng tự học, chủ 
động tham gia các hoạt động giao tiếp ngoại ngữ 
trong và ngoài lớp học; người dạy cần phong phú 
thêm các hoạt động thực hành, tích cực áp dụng công 
nghệ và các mô hình giao tiếp nhằm tạo hứng thú 
cho người học. Nhà trường cần có sự phân loại đồng 
đều về trình độ và số lượng SV, tiếp tục nâng cấp 
trang thiết bị dạy học, tạo môi trường đa dạng nhằm 
nâng cao trình độ giao tiếp ngoại ngữ cho SV nói 
riêng cũng như chất lượng đào tạo ngoại ngữ không 
chuyên nói chung.
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